
STT Môn thi MSSV

1 Kỹ thuật thực phẩm 3 2005190836 Trần Hoàng Thúy Vy

2 Kỹ thuật thực phẩm 3 2005191114 Đỗ Duy Khang

3 Kỹ thuật thực phẩm 3 2005190814 Trần Yến Vi

4 Kỹ thuật thực phẩm 3 2005190809 Lê Thị Tường Vi

5 Kỹ thuật thực phẩm 3 2005191324 Trần Thị Diễm Trinh

6 Kỹ thuật thực phẩm 3 2005191320 Cù Thị Diễm Trinh

7 Kỹ thuật thực phẩm 3 2005191315 Trần Thị Huyền Trang

8 Kỹ thuật thực phẩm 3 2005190754 Vũ Đức Trung

9 Kỹ thuật thực phẩm 3 2005190232 Võ Toàn Hiếu Kha

10 Kỹ thuật thực phẩm 3 2005190785 Võ Thị Ánh Tuyết

11
Quản lý chuỗi cung ứng và truy 

nguyên nguồn gốc thực phẩm
2034190003 Dương Quốc Anh

12
Quản lý chuỗi cung ứng và truy 

nguyên nguồn gốc thực phẩm
2034190116 Nguyễn Trung Hiếu

13
Quản lý chuỗi cung ứng và truy 

nguyên nguồn gốc thực phẩm
2034180064 Lê Chí Thọ

14
Quản lý chuỗi cung ứng và truy 

nguyên nguồn gốc thực phẩm
2034181044 Hoàng Thị Nguyệt

15
Quản lý chuỗi cung ứng và truy 

nguyên nguồn gốc thực phẩm
2034190207 Trần Thanh Hoàng Vũ

16
Quản lý chuỗi cung ứng và truy 

nguyên nguồn gốc thực phẩm
2022190297 Lý Trung Toàn 

17 Kỹ thuật thực phẩm 1 2005208208 Nguyễn Thị Tuyết Dung

18 Kỹ thuật thực phẩm 1 2005203029 Trần Thúy Huỳnh

19 Kỹ thuật thực phẩm 1 2005201046 Lê Quang Khôi

20 Kỹ thuật thực phẩm 1 2005208255 Lê Thị Ngọc Trinh

21 Kỹ thuật thực phẩm 1 2005200799 Võ Tấn Phát

22 Kỹ thuật thực phẩm 1 2005201126 PHẠM THỊ KIỀU OANH

23 Kỹ thuật thực phẩm 1 2005208569 Phạm Hoàng Linh Đan

24 Kỹ thuật thực phẩm 1 2005208287 Nguyễn Thanh Vinh

25 Kỹ thuật thực phẩm 1 2005201063 Hoàng Thị Thanh

26 Kỹ thuật thực phẩm 1 2005208168 Huỳnh Bảo Hân

27 Kỹ thuật thực phẩm 1 2005200503 LÊ THỊ YẾN

28 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030190401 Phan Hoài An

29 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030190801 Lê Đức Thịnh

30 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030190253 Nguyễn Ngọc Đan Thanh

31 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030190410 Trương Thị Hồng Bên

32 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030190714 Nguyễn Bảo Hoàng Giang

33 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030190154 Nguyễn Ngọc Hoàng My
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34 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2008192107 Phạm Thị Thảo My

35 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2005190640 Nguyễn Thị Anh Thư

36 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030190072 Nguyễn Thị Mai Hân

37 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2006180059 Nguyễn Thị Thanh Tiện

38 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2006190036 Thạch Trọng Tín

39 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030190324 Phan Thị Ngọc Trinh

40 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2006181110 Phạm Thị Yến Vi

41 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030170002 HOÀNG KIM ANH

42 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2005191535 Phạm Long Vũ

43 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030202102 Nguyễn Hải Sơn 

44 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030200250 Trần Tuấn Thịnh

45 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030209632 Ngô Thị Ánh Tuyết

46 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030200414 Võ Đỗ Hoàng Uyên

47 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030209554 Nguyễn Đình Văn

48 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030209641 Nguyễn Thị Như Thảo

49 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030209612 Đỗ Trần Phương Thảo

50 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030209539 Nguyễn Thị Lan Anh

51 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030200118 Đào Thị Mỹ Duyên

52 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030200363 Lê Nguyễn Bảo Duy

53 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030200641 Lê Nguyễn Thùy Dương

54 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030200337 Lê Thị Kiều Duyên

55 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030202025 Lý Khải Duy

56 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030202028 Phan Thị Mỹ Duyên

57 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030200535 Phạm Thị Thùy Duyên

58 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030200055 Nguyễn Trúc Thùy Mỹ Duyên

59 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030200584 Hồ Thị Ngọc Đào

60 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030190748 Lê Thị Kim Ly

61 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030200621 Vương Tấn Lộc

62 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030202097 Nguyễn Minh Phúc

63 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030209659 Trần Thanh Phương

64 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030200636 Nguyễn Vũ Thảo Trâm

65 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030200079 Ngô Thị Hồng Ngân

66 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030200307 Bùi Thị Hồng Ngân

67 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030209652 Dương Thế Vinh

68 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030209626 Lý Thúy Vy

69 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030209633 Trần Hà Ánh Vy

70 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030200225 Lê Huỳnh Bích Ngọc

71 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030209531 Lê Thị Anh Thư

72 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2030209634 Nguyễn Thanh Tú

73 Hóa học thực phẩm 2005208168 Huỳnh Bảo Hân

74 Hóa học thực phẩm 2005208408 Nguyễn Minh Cường

75 Hóa học thực phẩm 2005201171 Ngô Nguyễn Ngọc Hà

76 Hóa học thực phẩm 2005208376 Lê Trung Kiên

77 Hóa học thực phẩm 2005201355 Lê Thành Lộc 

78 Hóa học thực phẩm 2028202006 Vũ Thị Thanh Hằng

79 Hóa học thực phẩm 2005200606 TRẦN TRƯỜNG TRÌNH

80 Hóa học thực phẩm 2005200198 Lê Hà Phương

81 Hóa học thực phẩm 2005200205 Nguyễn Cao Ngọc Duyên



82 Hóa học thực phẩm 2005202196 Nguyễn Thị Kiều Vi

83 Hóa học thực phẩm 2005202109 Châu Thị Thị Huỳnh Như

84 Hóa học thực phẩm 2005208576 Phạm Gia Nhung

85 Hóa học thực phẩm 2005208294 Nguyễn Huỳnh Như Ý

86 Hóa học thực phẩm 2005200446 Nguyễn Thùy Trang

87 Hóa học thực phẩm 2005200494 Lê Hồng Ngân

88 Hóa học thực phẩm 2005201183 Trần Thị Mỹ Duyên

89 Hóa học thực phẩm 2005208212 Huỳnh Tấn Lộc

90 Hóa học thực phẩm 2005208182 Trần Hồng Ngọc

91 Hóa học thực phẩm 2005208495 Trần Hoàng Hữu Nhân

92 Hóa học thực phẩm 2005200908 NGUYỄN NGỌC LAN HƯƠNG

93 Hóa học thực phẩm 2028204624 Trần Vương Xuân

94 Hóa học thực phẩm 2005201146 HOÀNG THỊ HÀ VY

95 Hóa học thực phẩm 2005201126 PHẠM THỊ KIỀU OANH

96 Hóa học thực phẩm 2028209029 Nguyễn Hoàng Quốc Thắng

97 Hóa học thực phẩm 2005201361 Lê Phương

98 Hóa học thực phẩm 2028202023 Trương Hoàng Phúc

99 Hóa học thực phẩm 2005200165 Bùi Ngọc Diễm Quỳnh

100 Hóa học thực phẩm 2005200503 LÊ THỊ YẾN


